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POWER (Chỉ báo nguồn: Xanh lục)

CHẠY (Chỉ báo chạy: Màu xanh lá) 

cây) Điều khiển khí

Tốc độ quạt

(Chỉ báo tốc độ quạt: Xanh)

FAN LOCK (Chỉ báo cảnh báo quạt: Đỏ)

O.C. (Trên chỉ báo hiện tại: Đỏ)

P.D. (Chỉ báo xung xả : Đỏ )
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Connector Pin Layout

1(White): Alarm  

2(Green): GND

6 5 4 3(Black): DC 0V
4(Yellow): Alarm  

5: not used  

6(Red): DC+24V

Fixing hole 3-φ4.5 Power and Signal output
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AC Adaptor

Input: AC100~240V 50/60Hz  

Output: DC24V 1.25A

molex 5557-06R

Grounding cable  
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6:DC+24V
MADEIN JAPAN

CAP.18VA    
1:ALARM
2:GND
3:DC 0V
4:COMMON
5:ION BALANCE

INPUTDC24V
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POWER     RUN    ALARM      － ＋ FAN ADJ.
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WINSTAT
A IR    ION IZER CLEANING

ION BALANCE
POWER RUN ALARM － ＋ FAN ADJ.

BF--X2MC ON OFF PUSH ON

AUTO ON AUTO MANUAL

Fixing Bracket

Front Louver

Filter

Knob Bolt

Fixing hole 3-φ4.5

Abnormal Indicator (Red)

Airspeed Controller

Ion Balance Indicator  
Cleaning Startbutton

Auto-Cleaning switch

WINSTAT
AIR IONIZER

BF--
X2MC

Auto-Cleaning ON  

Indicator (Yellow)

(91)

75

Filter Cover  

Power and Signal output

RUN Indicator (Green)  

POWER Indicator (Green)

Đặc điểm chính

Quạt ion khử tĩnh điện nhỏ gọn WINSTAT BF-X2MB là thiết bị tạ ion

hóa để bàn được thiết kế mỏng và nhẹ, có tính năng SSD công nghệ

cao HDC-AC có khả năng loại bỏ tĩnh điện lâu dài và ổn định.

Đặc điểm chính

Model BF-X2MC là mẫu cập nhật của BF-2ZC với chức năng tự 

động làm sạch đầu kim như hiệu suất miễn phí bảo trì.

Tự động làm sạch đầu kim (một lần mỗi ngày) hoặc làm sạch thủ 

công chỉ báo Cân bằng ion

Với công nghệ cao SSD HDC-AC hiệu suất ổn định, lâu dài. 

Tích ứng chức năng an toàn phát hiện quá dòng.

Với cửa trước nhiều loại louver có thể thay đổi khoảng cách và độ

rộng của cánh cửa xa, rộng.

Điều chỉnh hướng thổi và góc thổi dễ dàng nhờ hệ thống khóa hai

bên sườn

Chức năng cảnh báo alarm : cảnh báo điện áp cao bằng alarm 

đèn.

(DNU-W85)
Đầu kim phát Bộ lọc khí

(10 sheets package)  

(OBF-F2MA-1-10)

Bộ lọc để thay thế

(10 sheets package)  

(OBF-F2MA-1-10)

Looking from the A direction

Thông số kỹ thuật
Model BF-X2MB

Điện áp đầu vào DC24V ( Bộ chuyển đổi nguồn AC100~240V)

Sức chứa 10VA

Điện áp đầu ra ± 7500Vo-p

Cân bằng ion Dưới ±10V (Khoảng cách 300mm)

Lưu lượng khí 1.4~3.2m3/min

Tốc độ gió
1.8~3.8m/sec (với Louver thẳng ở 300mm)

0.4~0.6m/sec (với cửa sổ góc rộng ở 300mm)

Mật độ Ozone Dưới 0.004ppm (Khoảng cách 150mm)

Môi trường Nhiệt độ 0~40% / Độ ẩm 15~ 85%

Bộ lọc Pre-filter level

Đầu ra tín hiệu
Rơle MOS FET Tiếp điểm không điện áp (đầu ra NC) Báo 
động HV hoặc cảnh báo quạt: TẮT

Kích thước 150x182x66mm (W×H×D)

Trọng lượng 1000g

Độ ồn 59dB (A) (ở khoảng cách 1m )

Phụ kiện
Hướng dẫn sử dụng, Bộ đổi nguồn AC, Cửa sổ góc rộng, 
Cáp đầu ra tín hiệu, Bàn chải làm sạch

Tùy chọn
Đầu kim unit (DNU-W85),

Bộ lọc (10pcs) (OBF-F2MA-1-10)

45 45

Thông số kỹ thuật
Model BF-X2MC

Điện áp đầu bào DC24V (Bộ chuyển đổi nguồn AC100~240V)

Capacity 18VA

Điện áp đầu ra ± 7500Vo-p

Cân bằng ion < 5V (Khoảng cách :300mm)

Lưu lượng khí 1.4~3.2m3/min

Tốc độ gió
1.8~3.6m/sec (With straight Louver: 300mm center)

0.4~0.6m/sec (With Wide angle Louver: 300mm center)

Mật độ Ozone < 0.004ppm (Khoảng cách :150mm)

Môi trường Nhiệt độ 0~40℃ / Độ ẩm 15~85%

Bộ lọc khí Pre-filter level

Tín hiệu đầu ra

ALARM: Rơle MOS FET Tiếp điểm không điện áp 
(NC) (HV bất thường hoặc quạt bất thường: TẮT)

Cân bằng ION: Rơle MOS FET Tiếp điểm không điện áp 
(NC) (Cân bằng ion bất thường: TẮT)

Kích thước 150x182x75mm (WxHxD)

Trọng lượng 1,2kg

Độ ồn 59dB(A) (Khoảng cách : 1m)

Phụ kiện
Hướng dẫn vận hành, Bộ đổi nguồn AC, Cửa sổ 
góc rộng, Cáp đầu ra tín hiệu

Optional Part Filter (10pcs)

Sơ đồ kích thước

Sơ đồ kích thước
Main Power Switch

Bảng điều khiển

Front Louver 45 45 Main Power Switch

Bộ nguồn chuyển đổi AC (Phụ kiện)

Khu vực loại bỏ tĩnh điện

Quạtkhử tĩnhđiện

WINSTATBF-X2MB
Tùy chọn

QuạtkhửtĩnhđiệnIonizer

WINSTATBF-X2MC
Tùy chọn

QuạtKhửtĩnhđiệnIonizer
Sử dụng công nghệ cao khử tĩnh điện HDC-AC

Louver Thẳng

Louver góc rộng

Bảng chỉ dẫn


